
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
—————––— 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————––—–——————— 

Số:           /SGDĐT-TCCB 

V/v hướng dẫn xét nâng bậc lương, 

phụ cấp thâm niên vượt khung  

đối với công chức, viên chức, người 

lao động và thâm niên nhà giáo  

6 tháng đầu năm 2021 

Hòa Bình, ngày         tháng 5 năm 2021 

                               

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

                               

 Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;  

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của 

Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số 

68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 

tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế  nâng bậc lương trước 

thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Công văn liên ngành số 437/SNV-STC ngày 28/03/2012 của Sở 

Nội vụ, Sở Tài chính về việc triển khai chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà 

giáo; Công văn số 3056/SNV-TCCB ngày 12/11/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa 

Bình về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng 

bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, chế độ phụ cấp thâm niên 

vượt khung hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Công văn số 1680/SNV-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Sở Nội vụ tỉnh 

Hòa Bình về việc thẩm định lương, phụ cấp thâm niên nghề; 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình hướng dẫn các đơn vị trực thuộc 

Sở triển khai xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công 

chức, viên chức, người lao động và thực hiện chế độ thâm niên nhà giáo 6 tháng 

đầu năm 2021 như sau: 
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I. Nâng bậc lƣơng và phụ cấp thâm niên vƣợt khung 

1. Nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vƣợt 

khung và nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn khi có thông báo báo nghỉ hƣu 

   Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3056/SNV-TCCB ngày 

12/11/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn thực hiện chế độ 

nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo 

nghỉ hưu, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động (gửi kèm). 

   2. Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc  

  Thực hiện theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế  nâng bậc 

lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (gửi kèm). 

   3. Hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả nâng bậc lƣơng và phụ cấp thâm 

niên vƣợt khung 

a) Hồ sơ của đơn vị đề nghị thẩm định kết quả nâng lương gồm: 

 - Công văn đề nghị thẩm định kết quả nâng bậc lương; 

 - Biên bản họp Ban lương của đơn vị, nội dung biên bản cần ghi rõ tổng 

số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và số nhân viên hợp đồng theo 

NĐ số 68/2000/NĐ-CP, số cán bộ, công chức viên chức được nâng bậc lương 

trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng bậc lương thường xuyên và nâng 

phụ cấp thâm niên vượt khung; 

  - Các biểu mẫu kèm theo. 

b) Hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn đóng thành tập lần lượt gồm: 

 - Mẫu bìa Hồ sơ đề nghị nâng lương trước thời hạn; 

 - Báo cáo tóm tắt thành tích đạt được (có xác nhận của cơ quan, đơn vị); 

 - Biên bản họp xét của cơ quan, đơn vị; 

 - Biểu nâng lương trước thời hạn; 

 - Bản sao Quyết định hai lần nâng bậc lương gần nhất; 

 - Bản sao (có chứng thực): Quyết định tuyển dụng, điều động, tiếp nhận 

hoặc quyết định chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch (đối với những người mới được 

tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch); 

     - Bản sao các Quyết định, giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 4, 

Điều 8, Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế  nâng bậc lương trước thời 

hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình (Chú ý: tiêu chuẩn, điều kiện, cán bộ, công chức, viên chức nâng 

bậc lương trước thời hạn 12 tháng, 9 tháng và 6 tháng).  

c) Nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu: 

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên đã có thông báo nghỉ hưu hồ sơ gồm 

có bản sao Quyết định nâng lương gần nhất và bản sao thông báo nghỉ hưu.  
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d) Nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: 

- Đối với những cán bộ, giáo viên, nhân viên mới được tuyển dụng, bổ 

nhiệm ngạch hồ sơ gồm có bản sao (công chứng): Quyết định tuyển dụng, Quyết 

định bổ nhiệm ngạch. 

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng lương từ bậc 2 trở lên, nâng 

phụ cấp thâm niên vượt khung hồ sơ gồm có bản sao (công chứng): Quyết định 

nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung gần nhất.  

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên mới được điều động luân chuyển, 

nâng ngạch, chuyển ngạch hồ sơ gồm có bản sao (công chứng): Quyết định điều 

động luân chuyển, Quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch và bản sao Quyết định 

nâng lương gần nhất.  

II. Thực hiện chế độ thâm niên nhà giáo 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn liên ngành số 437/SNV-STC 

ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Sở Nội vụ, Sở Tài chính về việc triển khai chế độ 

phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (gửi kèm). 

1. Các trƣờng hợp đề nghị thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà 

giáo lần đầu 

Các đơn vị tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện được hưởng 

phụ cấp thâm niên lần đầu tính đến ngày 30/6/2021. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ 

phụ cấp thâm niên lần đầu gồm: 

- Đối với các đơn vị (1 bộ): 

+ Công văn đề nghị của đơn vị; 

+ Biên bản họp xét của đơn vị;  

- Đối với hồ sơ cá nhân (1 bộ): 

+ Bản kê khai diễn biến lịch sử tiền lương, có xác nhận của thủ trưởng 

đơn vị;                

+ Bản sao (có chứng thực): Quyết định tuyển dụng; Quyết định hết tập sự; 

Quyết định điều động công tác (nếu có); Quyết định lương gần nhất;  

+ Bản kê chi tiết đóng Bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính hưởng phụ cấp 

(có xác nhận của Bảo hiểm); 

+ Hồ sơ minh chứng khác (thời gian nghỉ không hưởng lương,…). 

2. Các trƣờng hợp đã đƣợc hƣởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, hiện 

nay đủ điều kiện nâng thêm 1% 

Các đơn vị tổng hợp danh sách nhà giáo đủ điều kiện nâng phụ cấp thâm 

niên thêm 1% tính đến ngày 30/6/2021 để Giám đốc Sở quyết định hưởng nâng 

thêm 1%. Hồ sơ đề nghị nâng phụ cấp thâm niên 1% gồm: 

- Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo gần nhất; 

- Hồ sơ minh chứng khác (thời gian nghỉ không hưởng lương,…). 

       III. Thời gian và địa điểm 

1. Thời gian: Thời gian thẩm định nâng bậc lương theo lịch đính kèm.  
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 2. Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa 

Bình. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp theo 

biểu mẫu gửi kèm. Đơn vị nào có sự thay đổi lịch thẩm định cần báo cáo trước 

02 ngày về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại: 

0967.165.566. Các biểu mẫu sau khi đã được thẩm định gửi bản mềm qua địa 

chỉ email: lvhung@hoabinh.edu.vn để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Kim Tuyến 
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LỊCH THẨM ĐỊNH 

NÂNG BẬC LƢƠNG, PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
(Kèm theo Công văn số          /SGD&ĐT-TCCB ngày       tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo)   

Sáng Thứ 4, 

ngày 19/5/2021 

1. Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 

2. Trường PT DTNT THPT tỉnh 

3. Trường THPT Công Nghiệp 

4. Trường THPT Lạc Long Quân 

5. Trường THPT Ngô Quyền 

6. Trung tâm GDTX tỉnh 

7. Trường THPT Kỳ Sơn 

8. Trường THPT Phú Cường 

Chiều Thứ 4, 

ngày 19/5/2021 

1. Trường Cao đẳng Sư phạm 

2. Trường THPT Lương Sơn 

3. Trường THPT Nam Lương Sơn 

4. Trường THPT Cù Chính Lan 

5. Trường PT DTNT huyện Lương Sơn 

6. Trung tâm KT THHN - Ngoại ngữ, Tin học 

7. Trường THPT Đà Bắc 

Sáng Thứ 5, ngày 

20/5/2021 

1. Trường THPT Mường Chiềng 

2. Trường THPT Yên Hòa 

3. Trường PT DTNT huyện Đà Bắc 

4. Trường PT DTNT B huyện Đà Bắc 

5. Trường THPT Lạc Thủy 

6. Trường THPT Lạc Thủy B 

7. Trường THPT Lạc Thủy C 

8. Trường THPT Thanh Hà 

9. Trường PT DTNT huyện Lạc Thủy 

Chiều Thứ 5, 

ngày 20/5/2021 

1. Trường THPT Yên Thủy A 

2. Trường THPT Yên Thủy B 

3. Trường THPT Yên Thủy  C 

4. Trường PT DTNT huyện Yên Thủy 

5. Trường THPT Kim Bôi 

6. Trường THPT Sào Báy 

7. Trường THPT 19/5 

8. Trường THPT Bắc Sơn 

9. Trường PT DTNT huyện Kim Bôi 

Sáng Thứ 6, ngày 

21/5/2021 

1. Trường THPT Mai Châu 

2. Trường THPT Mai Châu B 

3. Trường PT DTNT huyện Mai Châu 

4. Trường PT DTNT B huyện Mai Châu 

5. Trường THPT Tân Lạc 

6. Trường THPT Mường Bi 

7. Trường THPT Đoàn Kết 

Chiều Thứ 6, 

ngày 21/5/2021 

1. Trường THPT Lạc Sơn 

2. Trường THPT Cộng Hòa 

3. Trường THPT Đại Đồng 

4. Trường THPT Quyết Thắng 

5. Trường PT DTNT Ngọc Sơn 

6. Trường PT DTNT huyện Lạc Sơn 

7. Trường THPT Cao Phong 
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8. Trường THPT Lũng Vân 

9. Trường PT DTNT huyện Tân Lạc 

8. Trường THPT Thạch Yên 

9. Trường PT DTNT huyện Cao Phong 
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